
TiếngTạng cơ bản, ngữ pháp đàm thoại  

I am a student.                                     He is a teacher.                                                My sister is a student, too. 

Tôi là một học sinh.                             Anh ấy là một giáo viên.                                   Chị tôi cũng là một học sinh.  

P-¼P-ÇÀôz-¤-ŸÛG-»Ûmü            Dô-¼P-hGï-Lm-ŸÛG-¼ïhü                 PºÛ-ÆÛP-¤ô-»P-ÇÀôG-¤-ŸÛG-»Ûmü 

My mother is a farmer.                         Are you a student?                                           Is she a doctor?  

Mẹ tôi là một nông dân.                       Bạn là một học sinh phải không?                     Cô ấy là một bác sĩ phải không?  

PºÛ-Í-¤-mÛ-ŸÛP-z-ŸÛG-»Ûmü         Eïh-¼P-ÇÀôz-¤-ŸÛG-Íï-»Ûmü                        ¤ô-Ç̈m-q-ŸÛG-Íï-¼ïhü  

  A Picture of My Family 

   This is a picture of my family. The old man is my father. He is an engineer. The old woman is my mother. She is a 
doctor. The young woman is my elder sister. She is a teacher. The girl is my younger sister. She is a school-girl. The 
boy is my younger brother. He is a middle school student. This young man is me. I am a college student. 

     Đây là một tấm ảnh của gia đình tôi. Người lớn tuổi này là cha tôi. Ông là một kỹ sư. Người phụ nữ lớn tuổi là mẹ 
của tôi. Bà ấy là một bác sĩ. Cô gái trẻ này là em tôi. Cô là một giáo viên. Cô gái này là em gái tôi. Cô là một học sinh 
tiểu học. Cậu bé này là em trai tôi. Nó là một học sinh trung học. Người đàn ông trẻ này là tôi. Tôi là một sinh viên đại 
học. 

ºhÛ-mÛ-PºÛ-EÛ¤-±P-GÛ-ºi-q¼-»Ûmü Lm-q-ºhÛ-mÛ-PºÛ-Í-w-»Ûm-¾ü Dô-¼P-z ô̧-ºGôh-q-ŸÛG-»Ûmü Lm-¤ô-ºhÛ-mÛ-PºÛ-Í-

¤-»Ûmü ¤ô-¼P-Ç̈m-q-»Ûmü GŸôm-mÝ-¤-ºhÛ-mÛ-PºÛ-Í-Tï-»Ûmü ¤ô-mÛ-hGï-Lm-ŸÛG-»Ûmü zÞ-¤ô-ºhÛ-mÛ-PºÛ-ÆÛP-¤ô-»Ûmü ¤ô-mÛ-

ÇÀôz-VßP-GÛ-ÇÀôz-¤-ŸÛG-»Ûmü zÞ-VßP-ºhÛ-mÛ-PºÛ-mÝ-zô-»Ûm-¾ü Dô-¼P-ÇÀôz-ºƒÛP-GÛ-ÇÀôz-¤-»Ûmü GŸôm-mÝ-ºhÛ-mÛ-P-»Ûmü P-

¼P-ÇÀôz-I!Ð-V!ïm-¤ô-z-ŸÛG-»Ûmü  

Is your brother a worker?  

Anh trai của bạn là một công nhân phải không? 

Eïh- Û̂-wÞ-zô-z ô̧-z-ŸÛG-Íï-»Ûmü 

What seems to be the problem?  

Bạn đang mệt gì?  

Eïh-¼P-G-¼ï-Ç‰àP-GÛ-ºhÝGü  

My head and the joints of all my limbs are hurting. 
Đầu của tôi và các khớp của tất cả các tay chân của tôi đang tổn thương.  



P-¤Gô-hP-@P-¾G-GÛ-±ÛGÅ-GŸÛ-G-Å-G-¾-m-GÛÅü  

    Nancy’s Family  
 
   This is my friend Nancy. She is from England. Her father is a professor. He is in London. Her 
mother is a scientist. She is in London, too._ 
Nancy is married. Her husband, John, is in China, too. They have two _children, a 
son and a daughter. Her son is only two years old and her daughter is four. They are lovely children. 

    Đây là bạn của tôi Nancy. Cô ấy từ nước Anh. Cha cô là một giáo sư. Bây giời đang ở London.  
Mẹ cô là một nhà khoa học. Cô ấy cũng ở London. 
Nancy đã kết hôn. Chồng bà John ở Trung Quốc. Họ có hai đứa con, một 
con trai và một gái. Con trai của bà giờ chỉ có hai tuổi và con gái của bà bốn tuổi. Chúng là những đứa con đáng yêu. 

   ºhÛ-mÛ-PºÛ-IôGÅ-qô-mm-Åï-»Ûm-¾ü ¤ô-¼P-h‘!Ûm-WÛ-mÅ-»ôP-z-»Ûmü ¤ôºÛ-Í-w-mÛ-hGï-Lm-Vïm-¤ô-z-ŸÛG-»Ûm-¾-h-¿e-

¾Þm-bàm-hÝ-»ôhü ¤ôºÛ-Í-¤-mÛ-±m-¼ÛG-q-ŸÛG-»Ûmü Dô-¤ôºP-¾Þm-bàm-hÝ-»ôhü  

  mm-Å!-GZïm-zOÛGÅ-‘Å-ºhÝGü  ¤ôºÛ-Eô-zô-Wôm-mÛ-=âP-Gô-¼Þ-»ôhü Dô-GZÛÅ-¾-‘!!Å-q-GZÛÅ-bï-zÞ-GTÛG-hP-zÞ-¤ô-ŸÛG-

»ôhü ¤ôºÛ-zÞ-VßP-mÛ-h-¿e-¾ô-GZÛÅ-bG-bG-»Ûm-ŸÛP-zÞ-¤ô-mÛ-¾ô-zŸÛ-»Ûmü Dô-±ô-mÛ-GTïÅ-q¼-ºôÅ-qºÛ-‘!ÛÅ-q-GZÛÅ-»Ûmü   

Where do you come from? 
Bạn từ đâu đến? 
Eôh-GP-mÅ-»ôP-z-»Ûmü  
 
I am Tibetan. What’s your nationality?  
Tôi là người Tây Tạng. Quốc tịch của bạn là gì?  

P-zôh-»Ûmü Eôh-¤Û-¼ÛGÅ-TÛ-ŸÛG-»Ûmü 
Where does that tall man come from? 
Người đàn ông cao đó đến từ đâu?  

¤Û-G Þ̧GÅ-¼ÛP-Gm-GP-mÅ-»ôP-z-¼ïhü 
How many sisters do you have? 
Bạn có bao nhiêu chị em? 

Eôh-¾-Í-Tï-hP-mÝ-¤ô-G-±ôh-»ôhü  
    What Are in These Pictures? 
    Look at these pictures. We see a lot of things in them. This is a pen and this is a 
pencil. This is a clock and that is a watch. What do you see in the other four pictures? We 
see a map, a picture, a radio and four books in them. 

    Nh�ng gì có trong �nh? 
Hãy nhìn vào những bức ảnh này. Chúng ta thấy rất nhiều thứ trong đó. Đây là một cây bút và điều này là một 
bút chì. Đây là một chiếc đồng hồ và đó là một chiếc đồng hồ. Bạn nhìn thấy những gì trong bốn tấm ảnh ảnh khác? 
Chúng tôi thấy bản đồ, một tấm ảnh, máy phát thanh và bốn cuốn sách trong đó. 



¼Û-¤ô-ºhÛ-hG-¾-ÇeôÅ-hP-ü P-±ôÅ-hï-hG-¾Å-hPôÅ-qô-¤P-qô-ŸÛG-¤fôP-fÞzü ºhÛ-mÛ-¿UGÅ-Ç‰àG-TÛG-hP-ü ºhÛ-mÛ-Ÿ-Ç‰àG-

TÛG-»Ûm-¾ü ºhÛ-mÛ-Vß-±ôh-ºDô¼-¾ô-ŸÛG-hP-hï-mÛ-¾G-ºhôGÅ-Vß-±ôh-ºDô¼-¾ô-ŸÛG-»Ûmü ¼Û-¤ô-ºyô-¤-zŸÛ-¾Å-Eïh- Û̂Å-TÛ-

ŸÛG-¤fôP-P¤ü P-±ôÅ-hï-hG-¾Å-Å-F-ŸÛG-hP-ü ¼Û-¤ô-ŸÛGü O-ÇkÝh-ºDô¼-¾ô-ŸÛGü hqï-V-zŸÛ-zTÅ-¤fôP-z-»Ûmü  

我于一切有情众          Ngã ư nhất thiết hữu tình chúng               Wǒ yú yīqiè yǒuqíng zhòng 

视之尤胜如意宝          Thị chị vưu thắng như ý bảo Shì              zhī yóu shèng rúyì bǎo 

愿成满彼究竟利          Nguyện thành mãn bỉ cứu cánh lợi          Yuàn chéng mǎn bǐ jiùjìng lì 

恒常心怀珍爱情。      Hằng thường tâm hoài trân ái tình.           Héngcháng xīnhuái zhēn àiqíng. 

 

{}ü üzhG-mÛ-Åï¤Å-Tm-f¤Å-Th-¾ü   Con đối hết  thảy các chúng sanh 

»Ûh-zŸÛm-mô¼-zÞ-¾Å-¿ËG-qºÛü          Cao quý hơn bảo châu như ý 

hôm-¤VôG-Oæz-qºÛ-zÅ¤-q-»ÛÅü        Với tâm niệm thành thựu cứu cánh 

dG-bà-GTïÅ-q¼-º²Ûm-q¼-ÁôGü         Nguyện luôn luôn khéo niệm hộ trì. 

    Four girls live in this room. Two of them study English. The other two study Tibetan. 
They are all very young. 
Zhoma is a new student. She is seventeen. She studies English. Yangzom is a new 
student, too, but she studies Tibetan. She is eighteen this year. Dekey and Lhamo are old 
students. They are both twenty. One studies Tibetan and the other studies English. 

 
    Bốn cô gái sống trong căn phòng này. Hai trong số họ học tiếng Anh. Hai nghiên cứu Tây Tạng. 
Họ đều rất trẻ. 
Zhoma là một học sinh mới. Cô ấy là mười bảy. Cô ấy học tiếng Anh. Yangzom là một mới 
sinh viên, quá, nhưng cô nghiên cứu Tây Tạng. Cô ấy là mười tám năm nay. Dekey và Lhamo là cũ 
học sinh. Họ là cả hai mươi. Một nghiên cứu Tây Tạng và các nghiên cứu khác tiếng Anh.  

DP-z-ºhÛ-¼Þ-zÞ-¤ô-zŸÛ-zÇkh-»ôh-¾ü hï-¾Å-GZÛÅ- Û̂Å-h‘! !Ûm-»ÛG-ÇÀôz-q-hP-GŸm-GZÛÅ- Û̂Å-zôh-»ÛG-ÇÀôz-q-»Ûmü Dô-

±ô-±P-¤-GŸôm-mÝ-¤-bG-bG-»Ûmü 

Oô¾-¤-mÛ-ÇÀôz-¤-GÅ¼-z-ŸÛG-»Ûm-¾ü ¤ô-¼P-¾ô-zTß-zhÝm-»Ûm-ŸÛP-ü ¤ôÅ-h‘!Ûm-»ÛG-ÇÀôz-q-»Ûmü G»P-º²ô¤Å-ˆP-

ÇÀôz-¤-GÅ¼-z-ŸÛG-»Ûm-¤ôhü ¤ôÅ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-q-»Ûmü Dô-¤ô-¾ô-zTô-zMh-»Ûmü zhï-BÛh-hP-¿Ë-¤ô-GZÛÅ-mÛ-ÇÀôz-¤-½‰ÛP-

z-»Ûm-¾ü ¤ô-GZÛÅ-;-¾ô-ZÛ-ÁÝ¼-Åôm-»ôh-TÛP-ü GTÛG-GÛÅ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-q-hP-GTÛG-GÛÅ-h‘!Ûm-»ÛG-ÇÀôz-q-»Ûmü  



Từ nay cho đến ngày giác ngộ, con nguyện xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng, nương 
vào công đức mà con đã làm cùng các hạnh Ba La Mật, xin cho con thành tựu quả vị Phật 
vì lợi ích của tất cả chúng sanh.  

ÅPÅ-MÅ-VôÅ-hP-±ôGÅ- Û̂-¤VôG-n¤Å-¾ü ‘!P-Vßz-z¼-hÝ-zhG-mÛ-BzÅ-ÅÞ-¤VÛü zhG-GÛÅ-¢Ûm-ÅôGÅ-zHÛÅ-qºÛ-

zÅôh-m¤Å- Û̂Åü ºIô-¾-wm-xÛ¼-ÅPÅ-MÅ-ºIâz-q¼-ÁôG-ü  

Those girls are very pretty. What are their jobs? 

Những cô gái rất xinh đẹp. Công việc của họ là gì?  

zÞ-¤ô-Gm-±ô-È-TP-Ç‰ÛP-Xï-zô-ºhÝGü  

They are very busy! What are their jobs?  

Họ rất bận rộn! Công việc của họ là gì? 

Dô-±ô¼-ƒï¾-z-È-TP-Vïü Dô-±ôºÛ-‘-z-TÛ-¼ïhü 

Who is this young man?  

Người thanh niên này là ai? 

m-GŸôm-ºhÛ-ÅÞ-¼ïhü  

     This is an old story about three animals, three musical animals: a rooster, a 
donkey, and a cat. Each animal has a beautiful voice - or thinks it has a 
beautiful voice! The animals are unhappy in the farmyard. They want to leave. 
They want to go and sing in the Big City, where everyone will hear their 
beautiful voices. This morning the first musical animal, Mr. Rooster, is in the 
farmyard. He is carrying a suitcase. 

Đây là một câu chuyện xưa về ba loài động vật, ba âm nhạc của các con: một con gà trống, một lừa, và một con 
mèo. Mỗi động vật có một giọng ca hay- hoặc nghĩ rằng nó có một giọng hay! Các loài động vật không hài lòng ở 
đất trồng trọt này. Họ muốn rời khỏi. 
Họ muốn đi hát trong các thành phố lớn, nơi mọi người sẽ nghe giọng ca hay của họ . Sáng nay âm nhạc đầu tiên 
chú động vật. ông Dậu, đang ở trong đâ�t trồng trọt. Ông mang theo một chiếc vali. 

ºhÛ-mÛ-ÆôG-VGÅ-GÅÞ¤-HÛ-Gmº-Gb¤-ŸÛG-»Ûmü ÇKh-Ç‰m-qºÛ-ÆôG-VGÅ-GÅÞ¤-»ôh-q-hï-hG-mÛ-‘-wô-ŸÛG-hP-zôP-zÞ-

ŸÛGü ‘!Û-¾-GTÛG-zTÅ-»Ûmü ÆôG-VGÅ-hï±ô¼-Ç‰m-ºWïzÅ- Û̂-Ç+h-PG-º²ô¤Å-¾ü »P-m-Dô-±ô¼-ÇKh-PG-Ç‰m-¤ô-ŸÛG-

»ôh-q¼-zÅ¤Åü ÆôG-VGÅ-hï-hG-ŸÛP-zºÛ-GŸÛÅ-;ºÛ-mP-ÇoP-z-¤-BÛh-q¼-IôP-Eï¼-Vïm-qô¼-JÀâ-¾ïm-hÝ-ºIô-zÅ¤Åü 

Å-hï-GºÛ-¤Û-n¤Å- Û̂Å-Dô-±ôºÛ-Ç‰m-ŸÛP-ºWïzÅ-qºÛ-JÀâ-¾-Zm-q¼-zÅ¤Åü h-mPÅ-ÆôG-VGÅ-hP-qô-ÇKh-PG-Tm-Ç+Ý-

ŸGÅ-‘-wô-ŸÛP-qºÛ-GŸÛÅ-;¼-Çkôh-TÛP-H!ôm-VÅ-Oô¤-VßP-ŸÛG-¾G-bà-ºfôGü 



                                  

L�i T�a      

   Tiếng tây tạng là một trong những ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Hán Tạng, trong đó có 3 ngôn ngữ chính là 
tiếng Hán, tiếng Miến và tiếng Tây Tạng. Tiếng tây tạng là tiếng nói của khoảng trên 3 triệu người sống ở 
cao nguyên tây tạng, nơi được gọi là nóc nhà của thế giới. Họ là một bộ phận của giống người Hán Tạng, 
nhưng tách ra và dời đến sống ở cao nguyên này từ bao giờ thì hiện nay vẫn chưa có những giải đáp 
thoả đáng. Điều chác chắn là lịch sử Tây Tạng đã bắt đầu với vị cua nổi tiếng tên Srong Btsan Sgam Po 
(k.569-649 sdl), người đã lập nên vương triều đầu tiên của nước Tây Tạng và đưa Tây Tạng thành một 
quốc gia độc lập.  

      Đây cũng chính là vị vua đã đưa tiếng nói của người Tây Tạng thành một ngôn ngữ có chữ viết. Theo 
lịch sử tây tạng, vào năm 632 sdl, vua Srong Bstan Sgam Po đã gởi người cộng sự của mình là Bộ 
trưởng Thôn Mi Sam Bho sang Ấn Độ điều nghiên và thiết kế cho người Tây Tạng một nền chữ viết. 
Thon Mi Sam Bho Ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó tiếng Tây Tạng có một hệ thống 
chữ viết, để rồi người dân Tây Tạng bắt đầu xây dựng nên một nền văn học và văn hoá cho dan tộc mình 
và nó được truyền thụ cho đến ngày nay. 

      Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tiếng Tây Tạng thường được chia làm năm giai đoạn trong 
quá trình phát triển của nó từ cổ xưa cho tới hiện đại. Giai đoạn dầu thường được gọi là tiếng Tây Tạng 
tối cổ, tức tiếng Tây Tạng xưa. Đây là tiếng Tây Tạng của người Tây Tạng thời kỳ chưa có chữ viết, tức 
trước năm 632 và đây cũng là lãnh vực được những nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp tìm hiểu và bàn 
cãi nhiều. Giai đoạn hai là tiếng Tây Tạng cổ, tức tiếng Tây Tạng của những bản kinh phật giáo xưa nhất 
được thực hiện sau khi Thon Mi Sam Bho Ta đã chế ra chữ viết và trước khi vua Khri Lde Srong Btsan ra 
lệnh điển chế hoá ngôn ngữ và từ vựng tiếng Tây Tạng cho việc phiên dịch kinh điển phật giáo vào năm 
816. Sau nam 816 là bắt đầu của giai đoạn tiếng Tây Tạng cổ điển. Toàn bộ nền văn học Tây Tạng trong 
và ngoài phật giáo được viết chủ yếu trong giai đoạn tiếng Tây Tạng cổ điển này. Tuy nhiên sau mấy thế 
kỷ chiếm ưu thế tuyệt đối, tếng Tây Tạng cổ điển đã nhường bước một phần cho sự xuất hiện của giai 
đoạn tiếng Tây Tạng trung đại. Tiếng Tây Tạng trung đại tuy giữ một vai trò khiêm tốn qua sự hiện diện 
giới hạn trong một số tác phẩm của rất ít các tác giả trung đại, nhưng nó có đặc điểm là tiếp thu tiếng nói 
thường ngày của người Tây Tạng, do thế đã loại bỏ các đuôi biến cách. So với các tác phẩm tiếng Tây 
Tạng cổ điển, các tác phẩm của tiếng Tây Tạng trung đại này tương đối khó đọc. Cuối cùng khi người 
Tây Tạng bước vào thời kỳ hiện đại thì tiếng Tây Tạng đi vào giai đoạn phát triển hiện đại của nó. Từ đó, 
tiếng Tây Tạng hiện đại ra đời và chịu ảnh hưởng sâu đậm tiếng nói thường ngày của người Tây tạng. 

    Tiếng Tây Tạng tuy qua năm giai đoạn phát triển như thế, vẫn lấy tiếng Tây Tạng cổ điển làm đại biểu 
cho nền văn học và văn hoá của dân tộc Tây Tạng. Thực vậy, toàn bộ kinh điển phật giáo Tây Tạng đều 
tồn tại trong giai đoạn ngôn ngữ này. Và hầu như toàn bộ các tác phẩm lịch sử, văn học và khoa học kỹ 
thuật của người Tây Tạng cũng được viết bằng tiếng tây tạng cổ điển ấy. Cho nên, để nghiên cứu và tìm 
hiểu dân tộc Tây Tạng qua lịch sử, ta phải biết tiếng Tây Tạng cổ điển, nhằm đọc trực tiếp các nguồn tư 
liệu đầu tay. Không những thế, tiếng Tây Tạng cổ điển là một trong hai dịch ngữ ( tiếng Tây Tạng và hán 
ngữ) đã lưu giữ hầu như tuyệt đại bộ phận các kinh điển phật giáo, mà ngày nay đã thất truyền trong 



tiếng Phạn ở Ấn Độ, hoặc đã không được dịch hay dịch một cách không hoàn chỉnh ra tiếng hán ở Trung 
Quốc. Vì vậy, đối với người nghiên cứu phật giáo và lịch sử phật giáo thế giới, tiếng Tây Tạng cổ điển giữ 
vai trò của một thánh ngữ, ngang hàng với tiếng Phạn, Pali và hán. 

     Trong cuốn ngữ pháp này, khi nói đến tiếng Tây Tạng tức là nói đến tiếng Tây Tạng cổ điển, trừ 
những nơi có ghi chú cụ thể. Do đó, tấc cả nhưng bàn cãi về những mặt khác nhau của tiếng tây Tạng, 
chúng tôi đều tập trung vào tiếng Tây Tạng cổ điển. Ngay cả việc lựa chọn những văn bản tập đọc , 
chúng tôi chủ yếu sử dụng các bản kinh phật giáo.  Thực tế, Thon Mi San Bho Ta đã thiết kế mẫu tự tiếng 
Tây Tạng theo chữ viết Phạn do thế đã thiết định ngữ pháp tiếng Tây Tạng theo mô hình ngữ pháp tiếng 
Phạn. Rồi sau đó vua Khri Lde Srong Btsan điển chế hoá thành tiếng Tây Tạng cổ điển, cũng nhằm mục 
đích và thoả mãn yêu cầu phiên dịch kinh điển phật giáo ra tiếng Tây Tạng . Cho nên, để nắm vững tiếng 
Tây Tạng cổ điển , không có cách gì tốt hơn là đọc các bản kinh điển phật giáo từ tiếng Tây tạng cổ điển, 
mà đối với người Việt Nam ta, đặc biệt là người phật giáo, thì tâm kinh bát nhã , kinh di đà và kinh kim 
cương, là những bản kinh quen thuộc nhất. Vì thế chúng tôi đã chọn bản dịch tiếng Tây Tạng ba bản kinh 
này. 

      Vạn Hạnh 

       Tết thượng nguyên kỷ mão (1999) 

        Lê Mạnh Thát 

  

1.1 MẪU TỰ 

Năm 632 sdl. Khi vua Srong Bstan Sgam Bho Ta giao nhiệm vụ điều nghiên và thiết kế một hệ thống chữ 
cái cho tiếng Tây Tạng, Thon mi Sam Bho Ta đã dựa trên hệ thống mẫu tự tiếng Phạn của triều đại 
Gupla đang lưu hành vào thời bấy giờ, để tạo ra 30 chữ cái cho tiếng Tây Tạng: 

  
câm 

 
Hắt 

 
vang 

 
Mũi 

 

 
Âm họng 
 
 
Âm vòm 
 
 
Âm răng 
 
 
Âm môi 
 
 
 

 
Ka ; 

 
Ca T 

 
Ta b 

 
pa q 

 
 

 
Kha D 

 
Cha V 

 
tha f 

 
pha w 

 

 
Ga G 

 
Ja W 

 
Da h 

 
ba z 

 

 
Nga P 

 
Nya Z 

 
Na m 

 
Ma ¤ 

 



 
Âm vòm xịt 
Bán âm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên âm 

 
tsa ® 

 
wa ¶ 

 
ya » 

 
tsha ± 

 
zha Ÿ 

 
ra ¼ 

 
sha Á 

 
dza ² 

 
za ¸ 

 
la ¾ 

 
sa Å 

 
‘a º 

 
 
 
 
Ha È 

 
 
 
a Í 

 
Đó Là 30 mươi chữ cái mà Thon MI Sam Bho Ta đã thiết kế để ghi lại các âm tiếng Tây Tạng của thời 
ông. Tuy dựa vào mẫu tự tiếng Phạn, nhưng ta thấy qua bản mẫu tự trên đã thiếu hẳn các âm vang hắt 
trong các phụ âm tiếng phạn. Ngoài ra, nó cũng không có hệ thống phụ âm lưỡi tiếng Phạn, mà thay vào 
đó Thon Mi Sam Bho Ta đã chế định thêm hệ thống âm vòm xịt không tồn tại trong tiếng Phạn để diễn tả 
các âm vị của dân tộc mình. Hơn nữa, Thon mi Sam Bho Ta đã không vay mượn toàn bộ hệ thống 
nguyên âm của tiếng Phạn, mà ngoài mẫu tự a ra ong chỉ mượn lại các kí hiệu ghi các âm i, u, e, o để ghi 
lại hệ thống nguyên âm của tiếng Tây Tạng: 

        I ! Û        u    !Ý       e   !ï      o   !ô 

1.2  CÁC MẪU TỰ DẠNG GHÉP 

Thêm vào đó, Thon Mi Sam Bho Ta huy động một hệ thống kí hiệu ghi lại một số âm tiết có tồn tại trong 
tiếng Tây Tạng mà không tồn tại trong tiếng Phạn. Thông thường chúng là những phụ âm ghép lại với 
nhau thành những phụ âm kép. Đây là tàn dư của hệ thống thanh tồn tại trong tiếng Hán cũng như tiếng 
Việt. Lối kép này có ba dạng. Dạng trên, dưới và ngang. Khi các phụ âm hay bán nguyên âm ghép lại với 
nhau, thì những phụ âm ghép đầu sẽ mất âm a của nó. 

       Ví dụ: 

       Ka + ya thì ta sẽ có kya khi phiên âm. 

       Ra + ka + ya thì ta sẽ có Rkya… 

       Trong trường hợp ghép ngang mà phụ âm hoặc bán nguyên âm đi sau các nguyên âm thì chúng 
cũng mất âm a. 

        Ví dụ: 

         La + sa thì ta có las 

1.2.1 Ghép dưới 



         Dạng ghép dưới thường gồm các bán nguyên âm ghép với các phụ âm, và nằm phía dưới các phụ 
âm này nên gọi là ghép dưới. 

1.2.1.1 chữ ya 

           Chữ ya thường ghép với các phụ âm ka, kha, ga, pa, pha, ba, ma để cho ta các phụ âm ghép, 
cùng kí hiệu: 

         Kya ˆ            khya  E         gya H 

          Pya r            phya x           bya ’         mya ¥ 

1.2.1.2. Chữ Ra 

        Bán âm Ra dùng kí hiệu ¼ ghép với 13 chữ cái ka, kha, ta, tha, da, pa, pha, ba, ma, sha, sa và ha 

để tạo thành hệ thống phụ âm ghép: 

     Kra =             khra F            gra I 

      Tra c             thra               dra i 

       Pra s           phra y          bra ƒ          mra § 

       Shra Â           sra Æ              hra É 

     1.2.1.3 Chữ la 

   Bán âm la cũng được ghép với sáu chữ cái ka, ga, ba, za, ra và sa để tạo thành các chữ ghép sau: 

     Kla >À     gla JÀ      bla „À      zla ¹   rla ½À      sla ÇÀÀ 

1.2.1.4 chữ wa  

   Bán âm wa ¶- dung kí hiệu !Ð để ghép vào dưới 16 chữ cái ka, kha, ga, ca, nya, ta, tsa, tsha, za, zha, ra, 

sha, sa, và ha để tạo thành các chữ ghép sau: 

Kwa ;Ð            khwa DÐ      gwa GÐ      



cwa TÐ            nya ZÑ             Twa bÑ            dwa  hÐ       tswa ®Ð           tshwa ±Ð                zwa¸Ð            

Dzwa ŸÐ       rwa ¼Ð              lwa ¾Ð           shwa ÁÐ         swaÅÐ             hwa ÈÑ    

1.2.2 ghép trên 

  Các chữ ghép trên là ra, la, sa. Riêng la và sa còn có thể ghép chung với một số các chữ ghép dưới. 

2.1.2.1  chữ ra 

   Bán phụ âm ra dùng kí hiệu ¼ để ghép với 12 chữ cái ka, ga, nga, ja, nya, ta, da, na, ba,ma, tsa, và dza 

để tạo thành 12 chữ ghép sau: 

 Rka@      rga L      rnga Q           rjaX             rnya½‰        rta d           Rda l        rna n            

rba ¡              rma ©            rtsa ¯           rdza µ    

1.2.2.2 chữ la 

     Bán âm la ghép với 10 chữ cái ka, ga, nga, ca, ca, ja, ta, da, pa, ba và ha để cho ta các chữ ghép sau: 

Lka ¿+     lga ¿K      lnga ¿S            lca ¿U          lja ¿Y           

Lta ¿e     lda ¿k       lpa ¿t       lba ¿~     lha ¿Ë                      

1.2.2.3 chữ sa 

    Chữ sa ghép với 11 chữ cái là ka, ga, nga, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, và tsa để tạo thành các chữ 
kép: 

Ska Ç+     sga ÇK            snga ÇS           snya Ç‰      sta Çe        sda Çk       Sna Ço          

spa Çt       sba Ç~     sma  Ç¨      stsa °     

1.2.3 ghép ngang 

    Ngoài các chữ ghép trên và dưới vừa nêu, ta còn có loại ghép ngang, tức là các chữ cái viết ngang 
hàng với nhau. Ghép ngang có hai loại. loại ghép ngang các phụ âm với nhau, mà cả thảy có năm chữ 
là: ga, da, ba, ma và ‘a trong đó có chữ ba có số lượng ghép nhiều nhất. Loại ghép ngang thứ hai là 
ghép phụ âm với các nguyên âm a, I, u, e, o mà thông thường gồm các chữ sau: ga, nga, da, na, ba, ma, 
‘a, ra, la, sa. 



1.2.3.1 chữ ga    

     Chữ ga ghép với 11 chữ cái sau: ca, nya, ta, da, na, zha, za, ya, sha, sa và tsa để tạo thành: 

Gca GT     gnya GZ      gta Gb         gdaGh       

gna Gm    gzha GŸ       gza G¸                             

gya G»    gsha GÁ       gsa GÅ       gtsa G®        

1.2.3. Chữ da: 

    Chữ ga ghép với 15 chữ là ka, ga, mga, pa, ba, ma, kya, pya, bya, mya, kra, gra, pra và bra để tạo 
thành các chữ ghép sau: 

a.   Dka h;     dga hG        dnga hP       dpa hq                                

      dba hz     dma h¤ 

b.   Dkya hˆ    dgya hH      dpya hr   dbya h’         

      dmya h¥  

c.   Dkra h= dgra hI        dprahs        dbra hƒ 

1.2.3.3 chữ ba 

   Chữ ba thì ghép với 42 chữ cái đơn hay kép để to thành các nhóm sau: 

a. bka z;        bga zG     bca zT        bta zb           bda  zh      bzha zŸ     bza z¸        bsha zÁ 

bsa zÅ 

b. bkya zˆ    bgya zH 

c. bkra z=     bgra zI 

d. bklaz>À           bzla z¹     brla z½À    bsla zÇÀ 


